
ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT GIỜ THI P.MÁY

1 BKCB3902 Nguyễn Hà An 15/09/1998 Nghệ An 84834232510 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

2 BKCB3903 Nguyễn Hoài An 26/03/2000 Tiền Giang 84399601404 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

3 BKCB3904 Nguyễn Thái An 08/05/1997 Quảng Nam 84906909281 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

4 BKCB3905 Huỳnh Đinh Minh Anh 26/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84703624738 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

5 BKCB3906 Huỳnh Ngọc Trâm Anh 21/04/2000 Cần Thơ 84813734116 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

6 BKCB3907 Mai Thị Mỹ Anh 06/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84399560610 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

7 BKCB3908 Lê Quốc Bảo 25/07/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84902821589 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

8 BKCB3909 Nguyễn Thị Thanh Bình 02/03/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84792118016 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

9 BKCB3910 Doãn Lê Quỳnh Châu 20/11/1993 Thành phố Hồ Chí Minh 84903856275 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

10 BKCB3911 Trần Thị Thúy Chung 07/12/2001 Quảng Ngãi 84387884981 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

11 BKCB3912 Vũ Thanh Diệp 09/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84363758359 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

12 BKCB3913 Đặng Thị Hiền Diệu 20/04/2000 Đắk Lắk 84948501013 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

13 BKCB3914 Nguyễn Thị Diệu 14/10/1998 Lâm Đồng 84366217190 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

14 BKCB3915 Nguyễn Thị Cẩm Đoan 14/09/2001 Tây Ninh 84384028165 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

15 BKCB3916 Dương Chánh Đông 22/12/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 84866469202 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

16 BKCB3917 Nguyễn Minh Đức 11/07/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84328604902 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

17 BKCB3918 Nguyễn Thị Thùy Dung 19/12/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 84965450930 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

18 BKCB3919 Đỗ Hùng Dũng 02/10/2005 Hưng Yên 84862913186 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

19 BKCB3920 Nguyễn Trí Dũng 01/04/1999 Đồng Nai 84382393979 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

20 BKCB3921 Võ Hoàng Thùy Dương 08/09/1997 Đồng Nai 84396753879 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

21 BKCB3922 Nguyễn Đoàn Khánh Duy 23/06/1998 Cà Mau 84812649905 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

22 BKCB3923 Trương Nhựt Duy 30/05/2000 Tiền Giang 84397596422 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

23 BKCB3924 Võ Thị Mỹ Duyên 15/06/1998 Tây Ninh 84962028949 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

24 BKCB3925 Nguyễn Thanh Bảo Hân 25/02/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84349901143 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

25 BKCB3926 Huỳnh Phương Hằng 22/12/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84931337269 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

26 BKCB3927 Nguyễn Dương Chi Hằng 11/09/2000 Tây Ninh 84971450013 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

27 BKCB3928 Ngô Hồng Hạnh 04/08/1988 Thành phố Hồ Chí Minh 84938496837 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

28 BKCB3929 Nguyễn Huỳnh Thảo Hiền 17/10/1999 Bình Dương 84569236926 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

29 BKCB3930 Trần Thị Mỹ Hiền 18/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84985041613 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

30 BKCB3931 Lê Minh Hiếu 01/09/1998 Phú Yên 84972177661 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

31 BKCB3932 Võ Minh Hoàng 21/10/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 84937830401 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

32 BKCB3933 Nguyễn Minh Hùng 15/07/1998 Tiền Giang 84327868427 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

33 BKCB3934 Nguyễn Thị Hương 03/02/2000 Đắk Lắk 84383752720 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

34 BKCB3935 Trần Thị Hương 27/05/2000 Bình Phước 84362249481 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

35 BKCB3936 Đỗ Nguyễn Anh Huy 08/10/1997 An Giang 84938666998 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

36 BKCB3937 Lê Quang Huy 31/12/2000 Vĩnh Phúc 84387555848 8:00 PM2 - 106 Nhà A5
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37 BKCB3938 Phạm Văn Huyêl 09/06/1999 Bạc Liêu 84363070845 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

38 BKCB3939 Nguyễn Ngọc Thanh Huyền 24/09/1999 Bình Dương 84367069027 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

39 BKCB3940 Trần Thị Khánh Huyền 26/01/2001 Quảng Bình 84328649918 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

40 BKCB3941 Lê Thị Trúc Huỳnh 26/02/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84326572149 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

41 BKCB3942 Huỳnh Chí Khải 25/11/2000 Đồng Tháp 84911749975 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

42 BKCB3943 La Nhật Khải 04/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84382393979 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

43 BKCB3944 Trần Hoàng Khải 16/05/1999 Kiên Giang 84832739423 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

44 BKCB3945 Nguyễn Tường Khánh 29/03/1997 Bến Tre 84964707538 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

45 BKCB3946 Phùng Hoàng Tiến Khoa 15/02/1997 Bến Tre 84357719955 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

46 BKCB3947 Nguyễn Thị Thanh Kiều 06/07/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84773832487 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

47 BKCB3948 Phạm Hoàng Ái Liên 03/08/2000 Khánh Hòa 84386504767 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

48 BKCB3949 Nguyễn Thị Thanh Liễu 09/04/2001 Long An 84921162670 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

49 BKCB3950 Lâm Thị Ngọc Linh 12/07/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84703435804 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

50 BKCB3951 Lê Thị Linh 22/11/1995 Quảng Bình 84333513453 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

51 BKCB3952 Trần Thị Thùy Linh 01/01/2002 Ninh Thuận 84829779841 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

52 BKCB3953 Nguyễn Ngọc Lĩnh 15/02/2000 Đà Nẵng 84907335988 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

53 BKCB3954 Phan Thị Bích Loan 01/10/2000 Quảng Ngãi 84987531098 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

54 BKCB3955 Lê Thị Ly 12/11/1990 Bình Phước 84395697457 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

55 BKCB3956 Trần Hoàng Mai 18/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84785761000 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

56 BKCB3957 Huỳnh Bội Mẫn 20/01/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84909181703 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

57 BKCB3958 Trương Gia Mẫn 05/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84906905877 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

58 BKCB3959 Lê Triều Mến 06/02/2001 Bến Tre 84338141001 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

59 BKCB3960 Huỳnh Trung Minh 18/04/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84368362941 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

60 BKCB3961 Trần Công Minh 10/05/2000 Sóc Trăng 84846717568 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

61 BKCB3962 Nguyễn Hoàng Thảo My 17/11/2001 Kiên Giang 84989533504 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

62 BKCB3963 Nguyễn Thảo My 23/09/2001 Đắk Lắk 84362481111 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

63 BKCB3964 Nguyễn Trần Ngọc Ngân 27/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84348282702 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

64 BKCB3965 Trần Ngọc Ngân 26/01/2000 Đồng Tháp 84933314147 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

65 BKCB3966 Nguyễn Hữu Nghi 07/09/1996 Bến Tre 84395675868 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

66 BKCB3967 Lê Thị Bích Ngọc 17/01/2000 Khánh Hòa 84372462428 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

67 BKCB3968 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 20/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84909022405 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

68 BKCB3969 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21/12/1986 Hải Phòng 84914272672 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

69 BKCB3970 Võ Hoài Như Ngọc 20/07/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84776789508 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

70 BKCB3971 Trần Thị Minh Nguyệt 27/01/2000 Tây Ninh 84966327329 8:00 PM2 - 106 Nhà A5
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